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I. Mục tiêu
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. 
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
- Trắc nghiệm-Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy, tại lớp 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra.
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	Tỉ lệ chung
	73,5%
	26,5%
	100


V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
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	1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
 

	Nhận biết: 
- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
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	Thông hiểu: 
- Nhận diện được giá trị của các truyền thống dân tộc Việt Nam.
- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
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	Vận dụng: Xác định được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.
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	Vận dụng cao: Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.
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	2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc	
	Nhận biết: Nhận biết khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của phẩm chất tự chủ		
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	Thông hiểu: Phân biệt việc làm tự chủ, không tự chủ
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	Vận dụng:Vận dụng kiến thức đánh giá quan điểm đúng hoặc không đúng khi nói về tự chủ	
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	3. Lao động cần cù sáng tạo 
	Nhận biết: Nhận biết khái niệm, biểu hiện, cách rèn luyện dân chủ	
	5
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	Thông hiểu: Phân biệt việc làm thể hiện dân chủ, kỉ luật và , không dân chủ, kỉ luật
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	Vận dụng cao: Vận dụng kiến thức  đưa ra cách ứng xử thể hiện dân chủ trong cuộc sống
	
	
	
	1
	

	Tổng
	10

	4

	3

	2

	19


	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	52,5%
	21%
	16%
	10,5%
	100%

	Tỉ lệ chung 
	73,5%
	26,5%
	100%


VI. Đề kiểm tra
A. [bookmark: _Hlk88399084]Trắc nghiệm (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Câu ca dao “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” phản ánh về truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc Việt Nam?
A. Đoàn kết.              B. Yêu nước.          C. Hiếu học.                 D. Hiếu thảo.
Câu 2.  Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm sau đây: “…..là những giá trị vật chất và tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của một dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”.
A. Truyền thống vùng miền.                 B. Truyền thống gia đình.
C. Truyền thống dân tộc.                      D. Truyền thống dòng họ.
Câu 3. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Nhà trường tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam”, bạn T cùng nhóm bạn rất hăng hái sưu tầm tài liệu, hình ảnh để chuẩn bị bài dự thi. Nếu nhận được lời mời cùng tham gia vào nhóm tìm hiểu của T, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không thích nhưng vẫn đồng ý để khỏi mất lòng bạn.

B. Không tham gia, vì không nên hoài cổ về quá khứ.
C. Làm ngơ vì truyền thống đó không gì đáng tự hào.
D. Đồng ý và tham gia một cách hăng hái, tích cực.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam?
A. Sáng tác thơ, ca nhạc,…để ca ngợi vẻ đẹp của đất nước.
B. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng.
C. Tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa của dân tộc.
D. Lấn chiếm, xâm phạm các khu di tích lịch sử - văn hóa.
Câu 5. Hát Then là nét đẹp văn hóa truyền thống của những dân tộc nào ở Việt Nam?
A. Dân tộc Kinh, Mường, Thái.            B. Dân tộc Pa-cô; Dao, Mường.
C. Dân tộc Hoa, Ba-na, H’mông.          D. Dân tộc Tày, Nùng, Thái.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới?
A. Tạo nền tảng để các dân tộc trên thế giới giao lưu, học hỏi, hợp tác với nhau.
B. Góp phần thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc và bảo vệ hoà bình thế giới.
C. Giúp ta thêm tự hào vì dân tộc mình có trình độ cao hơn dân tộc khác.
D. Làm cho kho tàng văn hoá nhân loại thêm phong phú và đặc sắc.
Câu 7. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Bạn M là học sinh lớp 8A, bạn có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Bạn M có một số điểm khác biệt về ngoại hình so với các bạn cùng lớp, chẳng hạn như: làn da trắng, mái tóc vàng, sống mũi cao và đôi mắt màu xanh dương…. Do đó, M thường xuyên bị bạn T trêu chọc. Nếu là bạn cùng lớp với M và T, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Không quan tâm vì không liên quan gì đến mình.
B. Cùng với bạn T trêu chọc về ngoại hình của bạn M.
C. Rủ rê các bạn trong lớp cùng tẩy chay, cô lập bạn M.
D. An ủi, động viên M; khuyên T không nên trêu chọc M.
Câu 8. Em không đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề: tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới?
A. Mọi dân tộc đều có những nét đẹp riêng về tính cách, văn hóa.
B. Cần tiếp thu có chọn lọc các thành tựu văn hóa của bên ngoài.
C. Chỉ nên tôn trọng, học hỏi văn hóa của những dân tộc giàu có.
D. Cần phê phán các hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc, văn hóa.
Câu 9. Đa dạng dân tộc được hiểu là
A. sự tương đồng về sắc tộc và văn hóa truyền thống… giữa các dân tộc.
B. sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hoá, dạng thức văn hoá trên thế giới.
C. tính nhiều vẻ, biểu hiện khác nhau về sắc tộc, văn hóa,… của các dân tộc.
D. sự tồn tại biệt lập của các nền văn hóa, dạng thức văn hóa trên thế giới.
Câu 10. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của sự cần cù, sáng tạo trong học tập?
A. Bạn H thường lập đề cương ôn tập các môn học bằng sơ đồ tư duy.
B. Bạn V tìm nhiều cách khác nhau để giải bài toán mà cô giáo giao.
C. Bạn T ỷ lại vào các bạn khi thực hiện nhiệm vụ chung của cả nhóm.
D. Bạn A thường trao đổi kinh nghiệm học tập với các bạn trong lớp.
Câu 11. Em đồng tình với ý kiến nào sau đây khi bàn về vấn đề lao động cần cù, sáng tạo?
A. Lao động ở lĩnh vực nào cũng phải cần cù và sáng tạo.
B. Lao động chân tay thì không cần phải sáng tạo, chăm chỉ.
C. Trong lao động, việc nào dễ thì làm, việc khó thì bỏ qua.
D. Chăm chỉ là khả năng bẩm sinh, không thể rèn luyện được.
Câu 12. Câu ca dao dưới đây phản ánh về đức tính tốt đẹp nào của nhân dân Việt Nam?
“Của đời cha mẹ để cho,
Làm không, ăn có, của kho cũng rồi.
Muốn no thì phải chăm làm,
Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi”
A. Tinh thần hiếu học.                          B. Lao động cần cù.
C. Tinh thần đoàn kết.                          D. Lao động sáng tạo.
Câu 13. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Chị M và C đều là công nhân may trong dây chuyền sản xuất áo sơ mi của xí nghiệp X. Trong quá trình làm việc, chị M thường xuyên quan sát, suy nghĩ và phát hiện ra điểm hạn chế trong dây chuyền. Chị M đã đề xuất ý tưởng cải tiến quy trình làm việc với Tổ trưởng (anh P) và được anh P hưởng ứng, khen ngợi và bổ sung thêm để hoàn thiện ý tưởng. Trái lại, chị C cho rằng: công nhân chỉ cần làm đúng nhiệm vụ được phân công, không nên đề xuất gì thêm để khỏi ảnh hưởng kết quả chung của cả dây chuyền.
Câu hỏi: Nhân vật nào trong tình huống trên đã có ý thức sáng tạo trong lao động?
A. Chị M.           B. Anh C.                 C. Chị M và chị C.              D. Chị M và anh P.
Câu 14. Câu ca dao nào dưới đây muốn phê phán thái độ lười biếng trong lao động?
A. “Rủ nhau đi cấy đi cày/ Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu”.
B. “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.
C. “Ăn no rồi lại nằm khoèo/ Nghe tiếng trống chèo bế bụng ra xem”.
D. “Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”.
Câu 15. Sự cần cù, chăm chỉ trong lao động được thể hiện thông qua hành vi nào sau đây?
A. Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên.
B. Tìm tòi, cải tiến phương pháp để lao động có hiệu quả.
C. Sửa chữa sai lầm, rút bài học kinh nghiệm cho bản thân.
D. Tìm cách giải quyết tối ưu để nâng cao hiệu quả lao động.
Câu 16. Sáng tạo trong lao động được hiểu là
A. kiên quyết duy trì nếp cũ, không chịu đổi mới phương thức làm việc.
B. sự chăm chỉ một cách thường xuyên, không ngại khó khăn, gian khổ.
C. chủ động cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
D. sự chăm chỉ, kiên trì; thái độ tích cực, lạc quan vươn lên trong cuộc sống.
B. Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy xử lí các tình huống sau:
a. Khi đọc thông tin, năm 2014 đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóacủa Liên hợp quốc (UNESCO) đã trao Bằng vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, là di sản văn hóaphi vật thể thứ 8 của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóađại diện của nhân loại và được bảo vệ ở cấp độ quốc tế, bạn Q cho rằng Đờn ca tài tử Nam Bộ là một loại hình nghệ thuật dân tộc của địa phương được vinh danh chứ không phải là truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Em có đồng tình với ý kiến của Q không? Vì sao?
b. Sau hai lần đạt giải cao trong cuộc thi Tin học văn phòng thế giới dành cho học sinh, sinh viên ở độ tuổi từ 13 đến 22, bạn G đã chia sẻ với các bạn trong lớp “Mỗi lần tham gia dự thi ở nước ngoài, khi Việt Nam được nêu tên trên trường quốc tế, mình rất tự hào vì đã góp phần phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam”. Nghe G chia sẻ, nhiều bạn băn khoăn không biết việc G đạt giải quốc tế thì liên quan gì đến truyền thống của dân tộc.
Em nhận xét như thế nào về ý kiến của các bạn trong lớp của G?
Câu 2 (2 điểm): Em sẽ làm gì để thể hiện việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc trong trường hợp dưới đây?
 a. Chứng kiến một số bạn trong lớp có lời nói và hành động thể hiện sự kì thị văn hóa giữa các dân tộc.
b. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng, như thế nào ?
Câu 3 (2 điểm). Trình bày khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động?
VII. Đáp án 
A.Trắc nghiệm (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1-A
	2-C
	3-D
	4-D
	5-D
	6-C
	7-D
	8-C

	Câu
	9-C
	10-C
	11-A
	12-B
	13-D
	14-C
	15-A
	16-C


B.Tự luận (6 điểm)
Câu 1: Câu 1 (2 điểm): Em hãy xử lí các tình huống.
Trả lời:
- Xử lí tình huống a) Em không đồng tình với ý kiến của bạn Q. Vì: Đờn ca tài tử là di sản do các thế hệ người Việt Nam sáng tạo ra trong lịch sử và được trao truyền lại đến ngày nay. Do đó, nghệ thuật Đờn ca tài tử cũng là một trong những truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Xử lí tình huống b) Em không đồng tình với ý kiến của các bạn cùng lớp với G. Vì: việc G tham dự và đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế, cũng góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và các truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, ví dụ: truyền thống hiếu học; cần cù và sáng tạo,…
Câu 2: Em sẽ làm gì để thể hiện việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc trong trường hợp dưới đây?
a. Chứng kiến một số bạn trong lớp có lời nói và hành động thể hiện sự kì thị văn hóa giữa các dân tộc.
+ Giải thích cho các bạn hiểu: mỗi dân tộc trên thế giới đều có những nét đặc trưng riêng về màu da, ngoại hình, truyền thống văn hóa,… => từ đó, yêu cầu các bạn trong lớp chấm dứt những lời nói và hành động mang tính kì thị văn hóa các dân tộc.
+ Nếu các bạn trong lớp không chấm dứt hành vi và thái độ kì thị, em sẽ báo cáo sự việc với thầy/ cô giáo chủ nhiệm để nhờ sự can thiệp, hỗ trợ từ phía thầy cô.
b. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóatrên thế giới có ý nghĩa quan trọng, như thế nào ?
+ Làm cho văn hóanhân loại thêm phong phú, đặc sắc;
+ Tạo nền tảng để các dân tộc trên thế giới giao lưu, học hỏi, hợp tác với nhau;
+ Giúp cho các nước có cơ hội vươn lên phát triển, góp phần thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc và bảo vệ nền hòa bình trên thế giới.
Câu 3.  Trình bày khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động
a) Khái niệm.
- Cần cù trong lao động là sựchăm chỉ một cách thường xuyên không ngại khó khăn, gian khổ.
- Sáng tạo trong lao động là luôn chủ động suy nghĩ để cái tiến, đổi mới trong quá trình lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiêu quả công việc.
b) Biểu hiện.
- Biểu hiện của cần cù trong lao động.
+ Chăm chỉ, nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. 
+ Tích cực trau dồi bản thân để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
- Biểu hiện của sáng tạo trong lao động.
+ Luôn suy nghĩ, cải tiến tìm tòi cái mới.
+ Tìm cách giải quyết tối ưu để năng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

       Phú Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2023  
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